
STT Tên Tổ chức Thời gian Ngày

1 Công ty Cấp nước Sóc Trăng

2 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thuỷ Sản út Xi

3 Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Phương Nam

4 Công ty Cổ phần Nuôi trồng và chế biến Thuỷ hải sản Mỏ ó

5 Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản CAFATEX

6 Công Ty CP TM  Chế Biến XNK Thủy Sản Mỹ Thanh

7 Công ty Điện lực Sóc Trăng

8 Công ty TNHH Diệu Hiền

9 Công Ty TNHH Kim Anh

10 Công Ty TNHH Liên Hùng

11 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Thu

12 Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thuỷ Sản Kim Phụng

13 Công ty TNHH Phú Cường

14 Công Ty TNHH Phú Quí

15 Công ty TNHH Phúc Thịnh

16 Công Ty TNHH Phương Đạt

17 Công Ty TNHH Quốc Hải

18 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Sơn Loan

19 Công Ty TNHH Tân MeKon

20 Công ty TNHH Tuấn Hùng

21 Công Ty TNHH Thành Đạt

22 Công Ty TNHH Thuỷ sản Kim Tuyến

23 Công Ty TNHH Trường An

24 Công TY THNN Phương Hào

25 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Thịnh

26 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Bình

27 Công ty Vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

28 CTy Cổ Phần XD - TM - CB - XNK Thuỷ Sản Mỹ Thanh

29 CTy Cổ Phần XD TM CB XNK Thủy Sản Mỹ Thanh

30 CTy TNHH Thành Đạt

31 Chi Nhánh Ngân Hàng Ngoại Thương Cần Thơ

32 Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Lập Thành

33 Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Phông

34 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng

35 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Hán Nguyên

36 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Thu

37 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Thịnh

38 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thắng

39 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quãng Trân

40 Doanh nghiệp Tư nhân Tứ Long

41 Hiệp Hội Tôm Mỹ Thanh Tỉnh Sóc Trăng

42 Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL - Phòng Giao Dịch Long Phú
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STT Tên Tổ chức Địa chỉ liên hệ

1 Công ty Cấp nước Sóc Trăng Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP Sóc Trăng

2 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thuỷ Sản út Xi
Số 24, Đường tỉnh 934, Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, Huyện 

Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

3 Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Phương Nam
Km 2127, Quốc lộ 1A, Phường 7, Tp.Sóc Trăng.

Sóc Trăng

4 Công ty Cổ phần Nuôi trồng và chế biến Thuỷ hải sản Mỏ ó
ấp Mỏ ó, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

5 Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản CAFATEX
Km 2081 Quốc Lộ 1, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng

6 Công Ty CP TM  Chế Biến XNK Thủy Sản Mỹ Thanh
 ấp Vĩnh Thanh B, Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng

7 Công ty Điện lực Sóc Trăng
Đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng

8 Công ty TNHH Diệu Hiền
Số 206, đường Ngô Quyền, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

9 Công Ty TNHH Kim Anh
số 49 QLô1, Phường 2, TX Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

10 Công Ty TNHH Liên Hùng
khóm Bưng Tum, phường Khánh Hoà, huyện Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng

11 Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Thu
Đường N2, Khu Công Nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc 

Trăn

12 Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thuỷ Sản Kim Phụng
ấp Lẫm Thiết, xã Hoà Đông, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

13 Công ty TNHH Phú Cường
ấp Nô Tôm, xã Hoà Đông, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

14 Công Ty TNHH Phú Quí
ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng

15 Công ty TNHH Phúc Thịnh
ấp Nguyễn Út, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng

16 Công Ty TNHH Phương Đạt
ấp Ca Lạc A, xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

17 Công Ty TNHH Quốc Hải
Số 15 Tỉnh lộ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

18 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Sơn Loan
Số 301, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 

1, TPHCM

19 Công Ty TNHH Tân MeKon
Số 245E/1 Hoàng Văn Thụ, phường1, quận Tân Bình, 

TPHCM

20 Công ty TNHH Tuấn Hùng
ấp Lẫm Thiét, xã Khánh Hoà, huyện Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng

21 Công Ty TNHH Thành Đạt
ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

22 Công Ty TNHH Thuỷ Hải sản Kim Tuyến
ấp Trà Vôn B, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

23 Công Ty TNHH Trường An Số 21, đường 30/4. phường 3, Tp Sóc Trăng

24 Công TY THNN Phương Hào
ấp Hoà Khởi, xã Hoà Đông, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng.
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25 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Bình
ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

26 Công ty Vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà 9A Vinh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP hà Nội

27 CTy Cổ Phần XD - TM - CB - XNK Thuỷ Sản Mỹ Thanh
ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăn

28 Chi Nhánh Ngân Hàng Ngoại Thương Cần Thơ
Số 7 Đại Lộ Hoà Bình, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Th

29 Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Lập Thành
ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành,  tỉnh Sóc 

Trăng.

30 Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Phông
ấp Giồng Dú, thi trấn Vĩnh Châu, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng

31 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng
Số 688 Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

32 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Hán Nguyên
Tỉnh lộ 11,  TT Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

33 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Thu
Số 63, Đường Hoàng Diệu, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

34 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Thịnh
ấp Ca Lạc A, xã Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

35 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thắng
tỉnh lộ 38, ấp Xẽo Xu, xã Lai Hoà, Huyện Vĩnh Châu,  

tỉnh Sóc Trăng

36 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quãng Trân
số 305 đường Nguyễn Huệ, Tp Sóc Trăng , tỉnh Sóc 

Trăng

37 Doanh nghiệp Tư nhân Tứ Long
ấp Xẻo Xu, xã Lai Hoà, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

38 Hiệp Hội Tôm Mỹ Thanh Tỉnh Sóc Trăng
ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng

39
Ngân Hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL - Phòng Giao Dịch 

Long Phú

ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng.
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